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PHẦN I: THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
PART I: GENERAL INFORMATION 
 

 
1. Giới thiệu công ty/Company Introduction: 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH LÊ 
THANH LE TRADING – INVESTMENT CO., LTD 
ĐC: 154/4/11 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Address: 154/4/11 Nguyen Phuc Chu, Ward 15, Tan Binh District, HCMC. 

ĐT/Tel: 0908567019/0903856656  - 028.39493393           Fax: 028.39493395 
Email: thanhlethep@gmail.com   

Website : www.thanhlesteel.com ; www.thepthanhle.com. 

MST/Tax Code: 0313654882 

 

2. Lĩnh vực kinh doanh/Business Lines: 

Thương mại các loại vật liệu xây dựng từ phần thô đến phần hoàn thiện, đặc biệt 
là: 
Trading activities in many construction materials from construction parts to 
finalization parts, especially: 
- Sắt thép xây dựng các thương hiệu: Pomina, Vina Kyoei, Miền Nam, Hòa 

Phát. 
Construction steel and iron from: Pomina, Vina Kyoei, Southern, Hoa Phat 

- Cung cấp các loại thép tấm, hình, cáp, neo, thép cừ, bulong nối thép, hộp nối 
cọc, gia công thép theo thiết kế… 
Supply of steel plates, shaped steel, cables, anchors, steel piles, steel 
connecting bolts, spindles junction box, steel processing according to the 
design, etc. 

- Nhận sản xuất ván khuôn thép, lan can thép, các sản phẩm cơ khí của ngành 
xây dựng cầu đường. 
Production of steel formwork, steel railing, mechanical products for bridge 
and road construction. 

- Xi măng bao / xi măng xá các thương hiệu: FICO, Hà Tiên, Thăng Long, 
Holcm, … 
Bagged cement/loose cement from: FICO, Ha Tien, Thang Long, Holcm, etc. 
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3. Giấy phép đăng ký kinh doanh/Business Registration Certificate 
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PHẦN II: DANH MỤC SẢN PHẨM 
PART II: PRODUCT CATEGORIES 

 
 Thép xây dựng/ thép cáp dự ứng lực. 
Construction steel/Pre-stressing cable 
  Thép công nghiệp/ thép tấm/ thép hình U, V, I, thép 
ống, thép hộp các loại... 
Industrial steel / steel plate / shaped steel such as U, V, 
I, tube steel, steel box... 
 Xi măng bao/ xi măng xá 
Bagged cement/loose cement 
 Cốp pha/ xà gồ... 

 Formwork / purlins, etc. 
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Thép Cây Vằn/ Deformed Bar 

 

1.   Chủng loại, các thông số kích thước/Types, dimension: 
-      Chủng loại/Types: D10, D12, D13, D14, D16, D18, D19, D20, D22, D25, D28, 

D29, D30, D32, D36, D40, D43. 
-      Chiều dài bó: Chiều dài thương mại là 11.7m và 12m hoặc theo yêu cầu khách 

hàng 
Length of faggot: Commercial length is 11.7m and 12m or according to 

customers’ requests 
-      Trọng lượng bó: 2500  ÷ 3000 kg 

Weight of faggot: 2500  ÷ 3000 kg 
2.   Yêu cầu kỹ thuật/Technical requirements: 

Trọng lượng, dung sai kích thước, tính chất cơ lý của từng loại thép và 
phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn. 

Weight, size tolerances, mechanical properties of each type and testing 
methods are specified in the standard. 

 

Chủng loại sản phẩm 
Types of products 

Quy cách đóng bó 
Specifications 

Tiêu chuẩn 
Standard 

D10 ÷ D43 Thanh/Bar 

TCVN 1651-2:2008 
JIS G3112 – 2010 

ASTM A615/A615M-08a 
BS 4449 : 1997 

 

3.   Nhà máy: Hòa Phát, Vinakyoei, Pomina, Posco, VNSteel, Việt Mỹ.  
Factory: Hoa Phat, Vinakyoei, Pomina, Posco, VNSteel, Viet My. 
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Thép Cuộn/ Wire Rod 

 

1. Chủng loại, các thông số kích thước/Types & Dimension:  
Chủng loại/Type:   Φ 5.5 – Φ16.0 

-          Các thông số kích thước/Dimensions: 
+ Đường kính ngoài cuộn/External diameter:         Φ 1200 mm 
+ Đường kính trong cuộn/Internal diameter:          Φ 900 mm 
+ Trọng lượng cuộn/Weight:                 2000 – 2100kg 
+ Buộc 4 dây đai Φ 7.0/Forced by 4 belts Φ 7.0 
+ Dung sai kích thước/Dimension tolerances: 
            Φ 5.5 – Φ 10mm:                       ≤± 0,15mm 
            Φ 12 – Φ14mm:                         ≤± 0,20mm 

                  ≥ Φ 16mm:                             ≤± 0,25mm 
2. Yêu cầu kỹ thuật/Technical Requirements:  

Trọng lượng, dung sai kích thước, tính chất cơ lý của từng loại thép và 
phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn. 

Weight, size tolerances, mechanical properties of each type and testing 
methods are specified in the standard. 

Chủng loại sản phẩm 
Type of products 

Quy cách đóng bó 
Specification 

Tiêu chuẩn 
Standard 

Φ5.5, Φ6.0, Φ7.0, Φ8.0, Φ10, 
Φ12, Φ14, Φ16 

Cuộn/Roll 

JIS-G3505:2004 
ASTM A510M 

TCVN 1651:2008 
ROCT 5781-82 

 

3. Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản 

Origin: Vietnam, China, Russia, Japan. 

 

Thép Đai Kéo Nguội/ Cold Drawing Steel 
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1. Chủng loại, các thông số kích thước/Types & Dimension: 

Chủng loại/Type:   Φ 1mm – Φ5mm 

2. Yêu cầu kỹ thuật/Technical requirements:  

Trọng lượng, dung sai kích thước, tính chất cơ lý của từng loại thép và 

phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn. 

Weight, size tolerances, mechanical properties of each type and testing 

methods are specified in the standard. 

Chủng loại sản phẩm 
Type of products 

Quy cách đóng bó 
Specification 

Tiêu chuẩn 
Standard 

Φ1mm -  Φ5mm Đai TCVN-3101:1979 

 

3. Xuất xứ: Việt Nam. 

Origin: Vietnam 
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Thép Hình Chữ I - H/ I - Beam – H – Beam 

 

1. Chủng loại, các thông số kích thước/Types & Dimension:  

Chủng loại/Types:   Thép hình chữ I và H/I & H Beam 
-          Các thông số kích thước/Dimension: 

+ Thép hình chữ I/I Beam:        I100 – I800mm x 12.000mm 
+ Thép hình chữ H/H Beam:       H100 – H400mm x 12.000mm 
 

2. Yêu cầu kỹ thuật/Technical requirements:  

Trọng lượng, dung sai kích thước, tính chất cơ lý của từng loại thép và 

phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn. 

Weight, size tolerances, mechanical properties of each type and testing 

methods are specified in the standard. 

Chủng loại sản phẩm 
Type of products 

Quy cách đóng bó 
Specification 

Tiêu chuẩn 
Standard 

 
Thép hình chữ I/I Beam:        
I100 – I800mm x 12.000mm 
 
Thép hình chữ H/H Beam: 
H100 – H400mm x 12.000mm 
 

 
Thanh/Bar TCVN1655-75 

JIS-G3101/3192 

GB SS400 

Q235B 

 

3. Xuất xứ: Việt Nam Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan/ 

Origin: Vietnam, South Korea, China, Japan, Taiwan 
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Ống Thép/ Steel Pile 

 

1. Chủng loại, các thông số kích thước/Types & Dimension:  

Chủng loại:   ống thép vuông/ chữ nhật, ống thép đen, ống mạ kẽm, … 
Type: square/ rectangular steel tube, black steel pipe, galvanized pipe, ... 
 
Các thông số kích thước/Dimension: Φ 21mm – Φ 610 x 1.7mm – 11mm x 
6.000mm/12.000mm  

 
2. Yêu cầu kỹ thuật/Technical requirements:  

Trọng lượng, dung sai kích thước, tính chất cơ lý của từng loại thép và 

phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn. 

Weight, size tolerances, mechanical properties of each type and testing 

methods are specified in the standard. 

Chủng loại sản phẩm 
Type of products 

Quy cách đóng bó 
Specification 

Tiêu chuẩn 
Standard 

Φ 21mm – Φ 610 x 1.7mm – 

11mm x 

6.000mm/12.000mm 

Ống/Tube 

G3444 – 2010 JIS/ASTM A53 

US/A53M-10 

G3466 – 2010 JIS/ASTM A500 

US/A500-10a 

JIS/ASTM A5525/A5530 

ASTM A500 

TCVN 3783-83 
 

3. Xuất xứ: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc./  

Origin: Vietnam, Japan, South Korea, China. 

4. Nhà máy: Hòa Phát, 190 Steel pipe, Nippon./Factory: Hoa Phat, 

CP190 Steel pipe, Nippon. 
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Cọc cừ Larsen/ Larsen Steel Pile 

 

1. Chủng loại, các thông số kích thước/Types & Dimension:  

Chủng loại/Types:  SP I, SP II, SP IV 
 
Các thông số kích thước/Dimension: 12m/ 18m  

 
2. Yêu cầu kỹ thuật/Technical requirements:  

Trọng lượng, dung sai kích thước, tính chất cơ lý của từng loại thép và 

phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn. 

Weight, size tolerances, mechanical properties of each type and testing 

methods are specified in the standard. 

Chủng loại sản phẩm 
Type of products 

Quy cách đóng bó 
Specification 

Tiêu chuẩn 
Standard 

SP I, SP II, SP IV Thanh/Bar JIS A5528:2000 

 

3. Xuất xứ: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc./  

Origin: Vietnam, Japan, Korea, China. 
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Dây – Thanh – Cáp Thép Dự Ứng Lực/PC Bar – PC Wire – PC 

Strand 

 

1. Chủng loại, các thông số kích thước/Types & Dimension:  

Các thông số kích thước/Dimension  
PC Bar:  7.1mm, 10.7mm, 9.0mm 
PC Wire:  5.0mm, 6.0mm 
PC Strand: 12.7mm, 15.24mm 
 
2. Yêu cầu kỹ thuật/Technical requirements:  

Trọng lượng, dung sai kích thước, tính chất cơ lý của từng loại thép và 

phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn. 

Weight, size tolerances, mechanical properties of each type and testing 

methods are specified in the standard. 

Chủng loại sản phẩm 
Type of products 

Quy cách đóng bó 
Specification 

Tiêu chuẩn 
Standard 

 
PC Bar: 7.1mm, 10.7mm, 9.0mm 
 
PC Wire: 5.0mm, 6.0mm 
 
PC Strand: 12.7mm, 15.24mm 

 

Cuộn/Roll ASTM A416-2005/2006 

 

3. Xuất xứ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia/  

Origin:Korea, China, Thailand, Malaysia. 
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Neo Căng Cáp/Anchor 

 

1. Chủng loại, các thông số kích thước/Types & Dimension:  

Chủng loại: Neo dẹt, Neo tròn. 
Type: Flat Anchor, Ground anchor 
 
2. Yêu cầu kỹ thuật/Technical requirements:  

Trọng lượng, dung sai kích thước, tính chất cơ lý của từng loại thép và 

phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn. 

Weight, size tolerances, mechanical properties of each type and testing 

methods are specified in the standard. 

 

3. Xuất xứ: PBL – Thái Lan, OVM – China… 

Origin: PBL - Thailand, OVM – China… 
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 Bù Lông – Hộp đầu cọc- Bulong neo – Lan Can Cầu 

Bolt – Pile head bolt – Anchor bolt – handrail 
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Thép Tấm Cán Nóng/Hot Plated Steel Sheet 

 

1. Chủng loại, các thông số kích thước/Types & Dimension:  

Các thông số kích thước/Dimension:  
1.5mm – 100mm x 1.000/1.219/1.250/1.500/2.000mm. 

 
2. Yêu cầu kỹ thuật/Technical requirements:  

Trọng lượng, dung sai kích thước, tính chất cơ lý của từng loại thép và 

phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn. 

Weight, size tolerances, mechanical properties of each type and testing 

methods are specified in the standard. 

Chủng loại sản phẩm 
Type of products 

Quy cách đóng bó 
Specification 

Tiêu chuẩn 
Standard 

SS400B 
A36 

Q235B 
Q345B 
A572 

SA516-70 

Kiện/Cuộn 

Packet/Roll 

JIS G3101 

GB221-79 

JIS G3131 

 

3. Xuất xứ:Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc/ 

Origin:Viet Nam, India, China, Russia, Japan, South Korea. 
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Thép Cuộn Cán Nguội/Cold Rolled Steel Coil 

 

1. Chủng loại, các thông số kích thước/Types & Dimension:  

Các thông số kích thước/Dimension: 0.4mm – 2.0mm x 1.000/1.219/1.250mm. 
 
2. Yêu cầu kỹ thuật/Technical requirements:  

Trọng lượng, dung sai kích thước, tính chất cơ lý của từng loại thép và 

phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn. 

Weight, size tolerances, mechanical properties of each type and testing 

methods are specified in the standard. 

Chủng loại sản phẩm 
Type of products 

Quy cách đóng bó 
Specification 

Tiêu chuẩn 
Standard 

SPCC-SD 
SPCD 
SPCE 
Q195 

Cuộn/Roll 
JIS G3141 

GB221-79 

 

3. Xuất xứ: Viet Nam, Ấn Độ, Brazil, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn 

Quốc/ 

Origin: Viet Nam, India, Brazil, China, Russia, Japan, South Korea. 
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Thép Băng Cán Nóng – Nguội / Hot – Cold Rolled Steel Strip 

 

1. Chủng loại, các thông số kích thước/Types & Dimension:  

Các thông số kích thước/Dimension:  
 0.58mm x (51.5/75mm) x cuộn/roll 
 0.68mm – 1.18mm x (51.5/75/115/520mm) x cuộn/roll 
 1.8mm x 320mm x cuộn/roll 
 2.0mm x 225 x cuộn/roll 
 2.5mm x (345/395/400/450) x cuộn/roll 

 
2. Yêu cầu kỹ thuật/Technical requirements:  

Trọng lượng, dung sai kích thước, tính chất cơ lý của từng loại thép và 

phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn. 

Weight, size tolerances, mechanical properties of each type and testing 

methods are specified in the standard. 

Chủng loại sản phẩm 
Type of products 

Quy cách đóng bó 
Specification 

Tiêu chuẩn 
Standard 

 
Q195, Q 215, Q 235,  
SS400, SPHC, SPHE 

 

Cuộn/Rolls 

JIS G3141 

GB221-79 

JIS G3131 

 

3. Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc/ 

Origin:Viet Nam, China, Taiwan, South Korea. 
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Thép Cuộn Cán Nóng/Hot Rolled Steel Coil 

 

1. Chủng loại, các thông số kích thước/Types & Dimension:  

Các thông số kích thước/Dimensions: 1.5mm – 20mm x 
1.219/1.250/1.500/2.000mm 

 
2. Yêu cầu kỹ thuật/Technical requirements:  

Trọng lượng, dung sai kích thước, tính chất cơ lý của từng loại thép và 

phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn. 

Weight, size tolerances, mechanical properties of each type and testing 

methods are specified in the standard. 

Chủng loại sản phẩm 
Type of products 

Quy cách đóng bó 
Specification 

Tiêu chuẩn 
Standard 

SS400, A36, Q235, Q345, 
A572 

Cuộn/Roll JIS G3141, GB211-79 

3. Xuất xứ: Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Đài Loan, 

Hàn Quốc/ 

Origin:Viet Nam, India, China, Russia, Japan, Taiwan, South Korea. 
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Cung cấp xi măng các thương hiệu: Nghi Sơn; Hà Tiên; FICO; Hạ Long; 

Thăng Long; Holcim; … 

Supply of cement from: Nghi Son; Ha Tien; FICO; Halong; Thang Long; 

Holcim; ... 
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Cốp pha: Ván ép (gỗ dán) cốp pha phủ film 

Formworks: Film Faced Plywood, Film Faced Shuttering Board 

 

Tên tiếng Anh/ English name: Film Faced Plywood, Film Faced Shuttering 

Board 

Thông số/Specification: 

Dày & quy cách (Rộng x Dài)/Thickness & Parameter: 12mm/15mm/18mm x 

(1220 x 2440)mm 

Nguyên liệu: gỗ bạch dương; gỗ cứng... 

Material: birch wood; hardwood ... 

Keo: Phenol WBP 

Glue: Phenol WBP 

Hai mặt được phủ Film màu nâu. 

Both sides are coated with brown Film 

Ứng dụng: làm cốp pha xây dựng 

Applications: to make formwork 

Ưu điểm/Advantages: 

- Làm bề mặt bê tông láng mịn nên không cần tô trát. 

Making smooth concrete surface without plastering 

- Nhẹ, dễ lắp đặt 

Lightweight, easy to install 
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PHẦN III: CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

PART III: TYPICAL PROJECTS 

TÊN DỰ ÁN/PROJECT NAME NỘI DUNG THỰC HIỆN/CONTENT 

Cầu Mương Khai- QL54 Đồng Tháp 

Muong Khai Bridge - QL54 Dong Thap 

Cung cấp thép hộp, hình, thép tấm, cóc nối 

thép, cừ thép 

Supply of steel box, shaped steel, steel plate, 

steel connectors, steel piles 

Trạm thu phí cao tốc Long Thành – Dầu 

Giây 

Toll station Long Thanh - Dau Giay 

Highway 

Cung cấp thép hộp, thép hình. 

Supply of steel box, shaped steel 

Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 A 

Upgrading and expanding Highway 1 A 

Cung cấp thép xây dựng 

Supply of construction steel 

Cầu Cao Lãnh – Đồng Tháp 

Cao Lanh Bridge - Dong Thap 

Cung cấp thép cáp Siam 15.24 

Supply of 15:24 Siam cable Steel 

Cầu Xáng Múc – tuyến nối Cao Lãnh- Vàm 

Cống, Lắp Vò -Đồng Tháp 

Xang Muc Bridge – Connecting Cao Lanh - 

Vam Cong, Lap Vo – Dong Thap 

Cung cấp thép hộp, hình, bulong nối lồng 

thép, thép cáp 

Supply of steel box, shaped steel, steel cage 

connecting bolts, steel cables 

Cầu VWS1 Đường N2 Thủ Thừa Long An 

VWS1 Bridge Road N2 Thu Thua, Long An 

Cung cấp thép tấm, hình. 

Supply of shaped steel, steel plates 

Cầu Năm Vụ, Cầu Công Xã, Cầu Rạch Giá 2 

- Đường Nguyễn Thái Bình, Tp Rách Giá. 

Nam Vu Bridge, Cong Xa Bridge, Rach Gia 

2 Bridge - Nguyen Thai Binh Street, Rach 

Gia City 

 

 

Cung cấp thép xây dựng, thép hộp, thép hình 

Supply of construction steel, steel box, 

shaped steel. 

Tuyến Cao Tốc Bến Lức – Long Thành Cung cấp thép hộp, thép hình, thép tấm. 
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Supply of steel box, shaped stee, steel plate l. 

Cầu Bình Khánh và Cầu Dẫn Dự Án Đường 

Cao Tốc - Bắc Nam. 

Ben Luc - Long Thanh Expressway Binh 

Khanh Bridge and Highway Project Guide 

Bridge - North South 

Cung cấp chế tạo khung chống đốt đúc đỉnh 

trụ P19 và P20, thép tấm, thép hình, thép 

ống, bu lông . 

Supply and fabrication of P19 and P20 

cylindrical anti-burning frames, steel plates, 

profiles, steel pipes, bolts. 

Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, 

Tp Hồ Chí Minh. 

Construction project of urban railway No. 1, 

Ho Chi Minh City. 

Cung cấp thép hộp, hình, thép tấm, Cừ thép, 

Bu long, Vải địa kỹ thuật… 

Supply of steel box, shaped steel, steel plate, 

steel piles, bolts, geotextile… 

Cầu Thủ Thiêm 2. 

Thu Thiem Bridge 2. 

Cung cấp thép hộp, thép hình, thép tấm. 

Supply of steel box, shaped stee, steel plate l. 

Cầu vượt 319 Long Thành, Đồng Nai Cung cấp thép hộp, thép hình, thép tấm. 

Supply of steel box, shaped stee, steel plate l. 

Sân bay Đà Nẵng. 

Danang airport 

Thép xây dựng, thép hình. 

Supply of construction steel, shaped steel. 

Sân Bay Tân Sơn Nhất – Tp Hồ Chí Minh. 

Tan Son Nhat Airport - Ho Chi Minh City  

Cung cấp Thép xây dựng, thép hình, thép 

ống, thép hộp, thép thanh trơn tròn... 

Supply of construction steel, shaped steel, 

steel pipe, steel box, steel round bar ... 

Tỉnh lộ 844, Đồng Tháp. 
Provincial road 844, Dong Thap. 

Cung cấp thép hộp, thép hình, thép tấm. 

Supply of steel box, shaped stee, steel plate l. 
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PHẦN IV: HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU 

PART IV: TYPICAL CONTRACT 
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